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1.   Mở đầu

Cuộc Cách Mạng Xanh (CMX) sau cùng đã xảy ra trên thế giới từ thập niên 1970s đến giữa thập niên 1990s, giúp thế giới tăng gia lương thực đáng kể; nhưng không tránh được cuộc khủng hoảng lương thực đang xảy ra. Do thế giới đang bước vào thời đại toàn cầu hóa và khu vực hóa, mọi lãnh vực hoạt động đều chịu ảnh hưởng tương tác và các quốc gia trên thế giới đều ít nhiều chịu sức ép liên đới. Cuộc khủng hoảng tài chánh thế giới hiện nay là một thí dụ. Vấn đề khủng hoảng tín dụng, năng lượng, lạm phát và các yếu tố liên hệ đã gây nên cuộc khủng hoảng lương thực thế giới và làm tăng gia số người nghèo đói từ 850 triệu lên 925 triệu người (FAO, 2008), do tăng giá lương thực, năng lượng và phân hóa học.

Cuộc CMX đã chấm dứt trên thế giới cách nay hơn một thập niên, nhưng vẫn còn tiếp tục tại Việt Nam đến 2005 vì ảnh hưởng chính trị và kinh tế, và đang còn xảy ra tại một số nước chậm tiến khác như Myanmar, Bangladesh, Cambodia, Lào… Đến nay CMX vẫn chưa thực hiện được ở các nước miền nam Sa Mạc Sahara vì nơi đây còn thiếu hệ thống dẫn thoát thủy và chính sách lúa gạo thích hợp. Cuộc CMX chỉ xảy ra tại một quốc gia khi nước này hội đủ tối thiểu 4 yếu tố chính: (i) chính sách lúa gạo quốc gia hữu hiệu, (ii) phát triển thủy lợi, (iii) cung cấp đầy đủ giống lúa cao năng, và (iv) đầy đủ phân hóa học trên thị trường. Nếu thiếu một trong 4 yếu tố này sẽ không có CMX. Chẳng hạn, xứ Madagascar ở Phi Châu có ngành canh tác lúa (1,2 triệu ha) tương tự như Á Châu, đến nay vẫn chưa có cuộc CMX xuất hiện. Đó là vì họ thiếu chính sách lúa gạo quốc gia thích ứng và thiếu phân hóa học để tăng gia sản xuất, mặc dù xứ này có hơn 40% diện tích lúa tưới tiêu và nhiều giống lúa cao năng phóng thích, cùng với trợ giúp kỹ thuật tích cực của dự án IRRI/USAID thuộc Viện Nghiên Cứu Lúa Quốc tế (IRRI) ở Philippines trong thập niên 1980s-90s. 

Cũng vậy, trong thập niên 1950s, thế giới đã có một số giống lúa cao năng lai tạo xuất hiện, như Taichung Native 1 của Đài Loan, Jaya của Ấn Độ, H4 và H5 của Sri Lanka…, với năng suất không kém gì so với giống lúa IR8, IR5 của IRRI. Tuy nhiên, châu Á chưa có cuộc CMX vì thiếu chính sách nhà nước về phổ biến các giống lúa cao năng và hệ thống tưới tiêu còn quá yếu kém. Vậy cuộc CMX cuối cùng trên thế giới đã bắt đầu từ đâu? 

2.   Các cuộc Cách Mạng Xanh đã qua

Cuộc CMX thế giới vừa qua không phải là CMX đầu tiên của loài người. Có thể nói rằng CMX đầu tiên đã xảy ra cách nay độ 8.000-10.000 năm trong nền Văn Hóa Hòa Bình (Colani, 1930; Viện Khảo Cổ Học, 1998 và 1999), lúc con người bắt đầu chuyển đổi nếp sống từ lệ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên đến chủ động cuộc sống bằng nghề nông nghiệp, chủ yếu trồng trọt, cải hóa và thuần dưỡng các loài thú rừng và thảo mộc để làm thực phẩm. Cuộc CMX thứ hai còn gọi là cuộc Cách Mạng lúa khô (lúa rẫy) khi các bộ lạc trồng lúa xuất hiện ở nhiều nước Đông Nam Á, gồm cả Việt Nam vào cuối thời đại đá mới, cách nay độ 5.000-6.000 năm (Bùi Thiết, 2000). Nhờ biết khai thác trồng lúa rẫy, con người bắt đầu ít di chuyển để tìm thực phẩm và có khuynh hướng định cư lâu dài hơn trước kia. Cuộc CMX thứ ba có thể xuất hiện vào thời kỳ nhân loại khám phá các dụng cụ kim loại, đặc biệt với các chiếc rìu, cuốc, cày bằng đồng (4.000 năm) và bằng sắt cách nay khoảng 2.400 năm (Chang, 1985). Sự khám phá này rất quan trọng, giúp cho sản xuất nông nghiệp nhanh hơn, hiệu năng cao hơn so với thời kỳ trước. Ở Việt Nam, nền văn minh lúa nước xuất hiện từ triều đại Hùng Vương - An Dương Vương, khi tộc Việt đã có khuynh hướng di cư từ vùng trung du, đồi núi (Phú Thọ) xuống các thung lũng và đồng bằng sông Hồng, Cả và Mã, với sự xuất hiện hàng loạt các loại trống đồng (Trần Văn Đạt, 2002). 

Gần đây hơn, Nhựt Bổn đã làm một cuộc CMX âm thầm vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, khi xứ này đưa năng suất lúa bình quân từ 1,85 t/ha vào 1878-1887 lên 3,10 t/ha trong 1903-07 (Greenland, 1997), trong khi Việt Nam và Trung Quốc chỉ 1-1,2 t/ha. Sau khi thành công trong lai tạo giống cao năng mới lùn thấp, Nhựt Bổn lại dẫn đầu một cuộc CMX khác trong cải tiến năng suất lên 4-5 t/ha vào thập niên 1930s, làm tăng gia sản lượng lúa trong nước rất nhiều. Sau đó, một số nước phát triển thuộc vùng ôn đới, như Ý, Tây Ban Nha, Mỹ, v.v. cũng làm một bước tiến lớn trong cải thiện năng suất lúa một cách đáng kể vào thập niên 1950s-60s. 

Ngoài Nhựt Bổn và Đài Loan, các nước ở châu Á khởi đầu lai tạo giống lúa mới vào thập niên 1910s, chẳng hạn Việt Nam đã bắt đầu lai tạo giống lúa đầu tiên vào 1917, giữa giống lúa Tàu Hương và Carolina (lúa gốc Mỹ được trồng ở Nam Dương) (Carle, 1927). 

Vào thập niên 1950s, một số quốc gia đã thành công lai tạo được các giống lúa lùn hoặc nửa lùn như Jaya của Ấn Độ; H4, H5 của Sri Lanka; BPI-76 của Philippines (1956), Taichung Native 1 của Đài Loan, như nêu trên. Tất cả các giống lúa này là loại lúa cao năng (6-8 t/ha), tương tự như các giống lúa của Viện IRRI sau này. Giống Taichung Native 1, loại lúa india, thấp giàn, có năng suất cao từ 6-8 tấn/ha, được phổ biến vào 1956 và trở nên thông dụng ở một số nước châu Á và châu Phi. Hiện nay, giống lúa này còn được ưa chuộng ở Madagascar (Trần Văn Đạt, 2005). Taichung Native 1 là giống lúa do lai tạo giữa giống Dee-gee-woo-gen, thấp lùn có rất nhiều chồi và giống Tsai-yuan-chung, cao giàn, kháng bệnh và chịu hạn. Các giống lúa kể trên cho năng suất cao hơn lúa địa phương gấp đôi ba lần, chất lượng tương đối cao, kháng nhiều loại sâu bệnh ở miền nhiệt đới với khí hậu ẩm ướt, chống chịu đổ ngã; và khả năng phản ứng phân đạm cao. 

Cũng vào thập niên 1950s, Chương Trình Lai Giống lúa India X Japonica của Ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế (IRC, FAO) được thực hiện với sự tham dự của nhiều quốc gia châu Á. Những nước này gởi các giống có năng suất cao của họ thuộc lúa Indica cho Viện Nghiên Cứu Lúa Gạo Cuttack, Ấn Độ để lai với giống lúa Japonica. Từ thế hệ thứ hai, F2, hạt giống được gởi đến các nước hội viên tiếp tục công cuộc tuyển lựa. Trong chương trình này, các giống lúa ADT 27 được tuyển lựa ở Tamil Nadu, Ấn Độ và giống lúa Malija và Mashuri tuyển lựa ở Malaysia được phổ biến rộng rãi. Giống lúa Mashuri còn được trồng đến ngày nay ở một số nước thuộc châu Á và châu Phi vì năng suất khá cao và chất lượng tốt. Tuy nhiên, các giống lúa cao năng này không có điều kiện thuận lợi để phổ biến rộng rãi trên thế giới, mặc dù năng suất không kém hơn IR8 và IR5 của IRRI ở Philippines. Cho nên, CMX chưa thể xuất hiện trong thập niên 1950s. 

3.   Cuộc Cách Mạng Xanh cuối cùng và hậu quả
Sự thành công của cuộc CMX vừa qua trên thế giới là do sự đóng góp từ Viện Lúa Mì và Bắp Quốc Tế (CIMMYT) ở Mexico, Viện Nghiên Cứu Lúa Quốc tế (IRRI) ở Philippines và công lao không nhỏ của một số cơ quan bảo trợ quốc tế như FAO, UNDP, World Bank, các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, mà từ trước đến nay người ta cố tình quên lãng. Nếu không có các cơ quan này, chỉ các Viện nghiên cứu IRRI và CIMMYT không thể tạo nên CMX vừa qua. Thật vậy, trong trường hợp Madagascar nói trên cũng như Việt Nam vào thời kỳ 1976-1988, CMX đã không thể xảy ra hoặc diễn biến chậm chạp vì thiếu phân bón và chính sách lúa gạo hữu hiệu của xứ. Đối với lúa lai cũng thế, Viện Nghiên Cứu IRRI không thể phổ biến rộng rãi loại lúa lai đến nông dân như hiện nay nếu không có sự tham gia của kỹ nghệ hạt giống, chính sách nhà nước và sự hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan FAO, UNDP, ADB… và các tổ chức khác.

Cách đây 200 năm, Malthus tiên đoán rằng thế giới sẽ bị đói trầm trọng vì mức độ dân số tăng nhanh hơn sản xuất thực phẩm, nhưng Ông chỉ đúng phân nửa mà thôi vì đã không tiên đoán được bản tính sinh tồn của con người và ảnh hưởng quan trọng của tiến bộ khoa học và kỹ thuật. Tuy nhiên, những cuộc đói kém địa phương đã xuất hiện theo sau cuộc chiến tranh Thế Giới lần thứ II ở vùng đất Bengal (1943), miền Bắc Việt Nam (1945), Bangladesh (1974) đã làm cho các giới quan sát thế giới lo ngại không ít. Thể hiện sự lo âu này, Thủ Tướng Jawaharlal Nehru của Ấn Độ trong năm 1949 đã nói “Mọi thứ có thể chờ đợi ngoại trừ nông nghiệp” (Borlaug et al., 2001).

Cuộc CMX cuối cùng xuất hiện phần lớn do khám phá sử dụng “gien lùn” giúp cho loài thảo mộc hấp thụ phân hóa học hữu hiệu và giúp cây chống đổ ngã gây ra sự thất thoát. Loại gien lùn này được tìm thấy ở cây lúa mì Norin 10B ở Nhựt Bổn. Loại gien lùn lúa mì được khai thác triệt để trong chương trình lai tạo giống của Ông Orville Vogel tại trường Washington State University, Pullman, bang Washington, Mỹ. Vào năm 1953, nhóm chuyên gia lúa mì do Tiến Sĩ Norman Borlaug, đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1970, lãnh đạo Viện CIMMYT ở Mexico đã dùng gien lúa mì lùn của Vogel để tạo ra các giống lúa mì có năng suất cao và kháng đổ ngã. Trong năm 1960, Rockefeller Foundation và FAO bảo trợ cho 3 chuyến công tác do Ông Borlaug hướng dẫn để nghiên cứu xem các giống lúa mì lùn và các kỹ thuật canh tác tiến bộ tạo ra bởi CIMMYT có thể chuyển giao đến các nước khác ở châu Á và châu Phi.





(Tiến Sĩ Borlaug, cha đẻ Cuộc Cách Mạng Xanh cuối cùng,
1914-2009)

Ở vùng Trung Đông và Bắc Phi, lúa mì cải tiến phát triển mạnh từ giữa thập niên 1960s đến 1980s, làm năng suất lúa mì tăng gấp đôi từ 870 kg/ha lên 1.630 kg/ha, diện tích thu hoạch cũng tăng từ 76 triệu đến 96 triệu ha, và sản xuất lúa mì tăng từ 65 triệu đến 157 triệu tấn, tức 140%.

Tại Ấn độ và Pakistan, chương trình lai tạo giống lúa mì cải tiến và áp dụng các kỹ thuật nông học bắt đầu vào giữa thập niên 1960s. Sự kiện trúng mùa lúa mì vào vụ mùa 1967-68 ở Ấn Độ và Pakistan và một số xứ khác đã làm cho USAID ở xứ này báo cáo rằng “Một cái gì đó vừa xảy ra; đã có sự thay đổi ngoạn mục ở sản xuất lúa mì và bây giờ bắt đầu với cây lúa. Dường như rằng cuộc Cách Mạng Xanh đang xảy ra.” Thời đại mới đang đến với hai nước này. Từ 1966 đến 1971, sản xuất lúa mì đã tăng gấp đôi, giúp họ tiến đến tự túc trong những năm gần đây, mặc dù dân số gia tăng nhanh (Borlaug et al., 2001).  

Ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế (The International Rice Commission - IRC) dưới sự lãnh đạo của cơ quan FAO đã được thành lập vào tháng Giêng năm 1949. Vào 1956, Ủy Ban đã đề cử Ông N. Parthasarathy làm Thư Ký Điều Hành và làm việc ở Châu Á. Ông đã khuyến cáo FAO “...nên để ý đến đề nghị thành lập một viện thí nghiệm lúa gạo quốc tế...” ở châu Á và đã được cuộc họp khoáng đại của IRC chấp thuận vào 1958. Với đề nghị của FAO, và tài trợ của cơ quan Ford Foundation và Rockefeller Foundation, Viện lúa IRRI được thành lập vào năm 1960 ở Los Banos, Philippines.  

Sau đó, giống lúa IR8 (lúa Thần Nông 8) được IRRI lai tạo từ giống lúa lùn Dee-gee-woo-gen và giống Peta, cao giàn của Indonesia vào năm 1962. Có rất nhiều dòng được tuyển chọn từ tổ hợp Dee-gee-woo-gen x Peta, nhưng dòng IR8-288-3 có triển vọng cao hơn hết và được IRRI gởi thử nghiệm khá rộng rãi ở vùng khí hậu nhiệt đới và phụ cận trong 1965. Vào 1966, dòng IR8-288-3 được IRRI phóng thích, đặt tên IR8 và một số hạt giống được gởi đến nhiều xứ ở châu Á, như Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Phillipines, Sri Lanka, Việt Nam, v.v. để trồng thử nghiệm và phổ biến. Lúa IR8, cây nửa lùn, nhiều chồi, lá thẳng đứng, xanh đậm, chống đổ ngã, kháng một số sâu bệnh và phản ứng đạm cao đến 200 kgN/ha, có năng suất tiềm thế cao đến 11 t/ha trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, nhưng chất lượng hạt thấp (hạt thô, cơm nguội cứng) do hàm lượng amylose cao (28%). Hạt lúa IR8 có kích thước trung bình, hạt to, bạc bụng. Ngoài đồng, lúa IR8 cho năng suất cao gấp đôi, ba lần giống lúa địa phương, từ 4 đến 8 tấn/ha. 

Đa số các nước nêu trên đã thành công trong phổ biến rộng rãi và đồng loạt lúa cao năng, cùng với phát triển lúa mì, tạo nên cuộc CMX lớn ở châu Á. Sau đó, Cuộc CMX này bùng lên và lan rộng trên thế giới, gồm cả châu Mỹ La-Tinh, ngoại trừ một số nước ở châu Á và miền nam sa mạc Sahara châu Phi (Gần đây xứ Mali đang khởi xướng cuộc CMX (lúa) đơn độc ở vùng Phi Châu này). 


Bên cạnh cây lúa mì và lúa gạo, các loại ngũ cốc khác như cây bắp và lúa miến (sorghum) cũng được cải tiến di truyền với đặc tính nửa-lùn, làm cho cuộc CMX bành trướng mạnh mẽ và lan rộng nhiều nơi trên thế giới. Theo nghiên cứu của IRRI, sự thành công của cuộc CMX ở Châu Á phần lớn là do phát triển hệ thống tưới tiêu (29%), sử dụng phân hóa học (24%) và dùng các giống hiện đại (23%), không kể các vấn đề tổ chức và quản lý (Herdt and Capule, 1983).

Cuộc CMX trên thế giới đã mang phúc lợi lớn cho nhiều dân tộc, đặc biệt giới tiêu thụ, nhưng sau vài thập niên mức lợi tức hàng năm của nông dân trồng lúa bị suy giảm vì giá cả lúa gạo liên tục xuống thấp và chi phí nhập lượng trợ nông ngày càng gia tăng. 

Bên cạnh mặt tích cực, cuộc CMX đã mang đến thế giới những hậu quả tiêu cực đáng lo ngại (Trần Văn Đạt, 2002):

(1) Về phương diện sinh học, sự phổ biến mạnh mẽ các giống cải tiến, thấp giàn làm biến mất dần các giống lúa địa phương. Hiện tượng xói mòn di truyền (genetic erosion) đã xảy ra ngày càng trầm trọng. Hơn nữa, sử dụng giống ngắn ngày, phân hóa học nhất là phân đạm, và thuốc sát trùng đã làm thay đổi hẳn lề lối canh tác cổ truyền và làm biến đổi hệ thống cơ cấu trồng trọt, gây ra nhiều vấn đề tiêu cực khổng thể lường trước được. Tình trạng sinh hoạt của nhiều loại côn trùng và bệnh thảo mộc đã thay đổi bất thường, từ loại không đáng kể trở nên nguy hiểm hơn, như bệnh cháy lá hay đạo ôn trên cây lúa (Pyricularia grisae Cav.) bây giờ trở nên nguy hại hơn trước thời CMX vì dùng nhiều phân đạm; bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani) trở nên quan trọng hơn; bệnh đốm nâu hiện nay ít hơn khi xưa; bệnh lúa lùn, Ragg stunt, Tungro... là những bệnh mới xuất hiện; rầy nâu (Nilaparvata lugens), sâu đục thân hai chấm (Scirpophaga incertulas, Walker) trở nên loài nguy hiểm hơn; v.v.

(2) Về phương diện môi trường: Giống lúa cao năng hấp thụ chất dinh dưỡng của đất nhiều hơn giống cổ truyền và còn gọi là loại cây “đào mỏ đất” (soil mining). Nông dân thường chỉ áp dụng phân có ba chất dinh dưỡng chính: N, P, K và quên hẳn các chất vi lượng cần thiết khác. Hiện tượng cây lúa thiếu bần tố Zn, S, B đã được báo cáo nhiều nơi trên thế giới. Do đó, những vùng thâm canh, 2 hoặc 3 vụ lúa cần phải đặc biệt lưu ý đến cân bằng dinh dưỡng đất đai. Sử dụng thuốc sát trùng, thuốc diệt cỏ quá độ gây ô nhiểm môi trường và xáo trộn thế cân bằng sinh học. Những vùng úng thủy, khai thác đất phèn mặn, đất hữu cơ cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không ít. Phân đạm góp phần làm tăng sức nóng hoàn cầu dưới hình thức khí nitrous oxide. Ruộng ngập nước sản xuất khí thải methane với số lượng đáng kể, góp phần làm tăng hâm nóng bầu khí quyển địa cầu.
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(3) Về kinh tế và xã hội, các giống lúa cải thiện thấp giàn đã trút thêm sự cực nhọc vất vả lên vai nông dân trong các nước đang phát triển, mà người đàn bà chiếm tỉ lệ không nhỏ trong các công tác cấy lúa và gặt hái bằng sức lao động. Sự chăm sóc mùa màng cũng phải kỹ lưỡng hơn và cần nhiều nhân công hơn. Hệ thống tưới tiêu bành trướng mạnh nên gây tình trạng tranh chấp giữa người dùng nước ở thượng điền và hạ điền nhiều hơn. Nhờ giống lúa ngắn ngày nông dân áp dụng thâm canh hai ba vụ mỗi năm, gây ra vấn đề thiếu lao động lúc cao điểm và khó khăn trong lúc hậu thu hoạch, đặc biệt hoạt động phơi lúa, tồn trữ, xay chà và thị trường. 



Ngoài ra, CMX còn làm tăng gia khoảng cách lợi tức giữa nông dân trồng lúa tưới tiêu và không có tưới tiêu. Tổng quát, tại Việt Nam lúa gạo đóng góp 37% vào lợi tức của gia đình nông dân trong khu vực khảo sát. Lúa tưới tiêu đem về 41,5% (587,42 đô la) so sánh với lúa không có tưới tiêu chỉ 18,2% (90,30 đô la). Theo cuộc điều tra gần đây, dùng các hạt giống cải tiến làm tăng lợi tức từ 15,6% lên 41,7% (112,45 lên 493,98 Mỹ kim) (Trần Thị Út và Hossain, 2000).  

Để khắc phục các vấn đề nêu trên, cần triệt để áp dụng biện pháp Quản lý tổng hợp mùa màng và nông nghiệp chính xác, qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà quy hoạch, khảo cứu, khuyến nông và nông dân. 

4.   Kết luận

Sau cuộc CMX vừa qua, thế giới đang tiến gần đến một cuộc cách mạng khoa học mới, có tính cách thời đại hơn, gọi là “Cuộc Cách Mạng Trắng”, khi công nghệ biến đổi gen ra đời và việc hoàn tất Bảng đồ genome của cây lúa vào năm 2002. Cuộc CMX đã xảy ra trong khoảng 25-30 năm tùy theo điều kiện từng nước và đã chấm dứt vào giữa 1990-1995 trên thế giới, ngoại trừ một số nước chậm tiến ở châu Á và miền nam sa mạc Sahara của Châu Phi. Cuộc CMX đã giúp được nhiều dân tộc trên toàn cầu thoát được các nạn đói dự đoán, thành phần nghèo trong xã hội hưởng được giá lúa gạo rẽ hơn, làm thay đổi cơ cấu trồng lúa và xã hội nông thôn vào buổi đầu khi giá lúa gạo còn tương đối cao, còn mang lợi nhuận đáng kể cho người trồng lúa. 

Tuy nhiên, về sau đời sống của nông dân trồng lúa ở các nước đang phát triển không được cải tiến khi giá lúa gạo sút giảm liên tục do sản xuất gia tăng trong hơn ba thập niên qua, từ 750 Mỹ kim trong 1975 xuống 250 Mỹ kim/tấn gạo trong 2005. Nhiều nơi nông dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ ruộng lúa biến thành vườn trái cây, rau cải, nuôi tôm cá như đã thấy ở Trung Quốc từ 1980, Thái Lan với chính sách đa dạng hóa nông nghiệp từ 1985 và Việt Nam từ 2000. Do đó, cuộc CMX đã giúp một số nước giải quyết tạm thời vấn đề cung cấp thực phẩm, chỉ đẩy lùi chứ chưa giải quyết tận gốc nạn đói kém và nghèo khó thế giới. Nhiều nước chậm tiến đã không biết lợi dụng cơ hội vàng của CMX để cải tiến đời sống nông dân. 

Cuộc CMX cuối cùng không thể ngăn cản được cuộc khủng hoảng lương thực thế giới xảy ra trong tháng 4-5 năm 2008, cộng thêm tình trạng khủng hoảng tài chánh và suy thoái kinh tế gần đây đã làm thế giới tăng thêm 100 triệu người thiếu đói, đưa tổng số hơn 1 tỉ người trong 2009.
Trần Văn Đạt, Ph. D.
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